
BỘ Y TẾ
 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

THỜI KHÓA BIỂU CÁN BỘ GIẢNG DẠY
Học kỳ: 1. Năm học: 2018-2019

Cán bộ giảng dạy Khoa Y tế công Cộng (CC0)
Bộ môn Khoa Y Tế Công Cộng (90)
Ngày bắt đầu học kỳ 27-08-2018 (tuần 1)
- Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy 12345678901234567... (trong Tuần) diễn tả cho 1 tuần lễ. 
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Trang 1/1

Thứ Mã học
phần Tên học phần Mã

nhóm Lớp Sĩ
số

Tiết học 
 1234567890123

Phòng
học

Tuần 
 123456789012345678901

3 YT0003 L ý luận & Phương pháp giảng
dạy 01 YHDP K39

(135304A) 103 −−−−−−−89−−−− 04.YT 123456789012345678−−
−

Ghi chú trang in: 1/- Quy định phân tiết học (đối với các lớp tín chỉ, các lớp niên chế vẫn áp dụng quy định cũ): 
 1: 07g30 - 08g20 

 2: 08g20 - 09g10 
 3: 09g30 – 10g20 
 4: 10g20 – 11g10 
 6: 13g30 - 14g20 
 7: 14g20 - 15g10 
 8: 15g30 – 16g20 
 9: 16g20 – 17g10 
 2/- Thời khoá biểu các tuần đều giống nhau, nếu tiết giảng trùng vào ngày nghỉ lễ Quý Thầy Cô vẫn nghỉ theo quy định; 

  
3/- Quý Thầy Cô chú ý cột cuối (Tuần) để biết tuần dạy. Nếu đến tuần cuối ghi trên TKB này mà vẫn chưa xong chương trình, Quý Thầy Cô
phải báo phòng Đào tạo đại học biết để sắp xếp giảng đường. 
 
4/- Lịch này chưa bao gồm các lớp VLVH năm 1,2,3 và một số lớp năm nhất. Lịch các lớp trên phòng ĐTĐH sẽ gửi sau. 

  
5/- Mọi góp ý về lịch giảng quý Thầy/Cô vui lòng phản hổi về phòng Đào tạo đại học qua email daotao@ctump.edu.vn hoặc
hchiep@ctump.edu.vn.



BỘ Y TẾ
 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

THỜI KHÓA BIỂU CÁN BỘ GIẢNG DẠY
Học kỳ: 1. Năm học: 2018-2019

Cán bộ giảng dạy BM.Dịch tễ Học (CC1)
Bộ môn Khoa Y Tế Công Cộng (90)
Ngày bắt đầu học kỳ 27-08-2018 (tuần 1)
- Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy 12345678901234567... (trong Tuần) diễn tả cho 1 tuần lễ. 
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Trang 1/1

Thứ Mã học
phần Tên học phần Mã

nhóm Lớp Sĩ
số

Tiết học 
 1234567890123

Phòng
học

Tuần 
 123456789012345678901

2 YT0123 LT.Phương pháp nghiên cứu khoa
học sức khoẻ 01 YHDP K40

(145304A) 107 −−−−−67−−−−−− 02.YT 123456789012345678−−
−

3 YT0103 Dịch tễ học cơ bản 01 YTCC K43
(175306A) 32 12−−−−−−−−−−− 07.KT 123456789012−−5678−−

−

3 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 01 Y-AB K41 266 −−−−−67−−−−−− HT.DD 123456789−−−−−−−−−−−

−

3 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 02 Y-CD K41 271 −−−−−−−89−−−− HT.DD −−−−−−−−−012345678−−

−

3 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 03 Y-EF K41 270 −−−−−67−−−−−− HT.DD −−−−−−−−−012345678−−

−

4 YT0101 Dịch tễ học 01 YHCT K40
(145308A) 144 −−−−−67−−−−−− 03.RD 123456789012345678−−

−

4 YT0102 Dịch tễ học II 01 YHDP K39-40 210 −−−−−−−89−−−− HT.KD 123456789012345678−−
−

4 YT0106 LT.Dịch tễ học bệnh không truyền
nhiễm 01 YTCC K41-42 39 −−34−−−−−−−−− 06.KT 123456789012345678−−

−

5 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 08 YHCT K40

(145308A) 144 −−−−−67−−−−−− 08.KT 123456789012345678−−
−

6 PPN020 Phương pháp nghiên cứu khoa học 01 DUOC K29 124 −−−45−−−−−−−− 06.RD 123456789012345678−−
−

6 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 06 RHM40-XN41 155 −−−−−−−89−−−− 02.RD 123456789012345678−−

−

7 YT0108 Dịch tễ học và các bệnh truyền
nhiễm 01 XN K41

(155307A) 72 −−−−−−−89−−−− 01.YT 123456789012345678−−
−

7 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 04 Y-GH K41 263 −−−−−67−−−−−− HT.DD −−−−−−−−−012345678−−

−

7 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 05 DUOC-K42 139 12−−−−−−−−−−− 08.KT 123456789012345678−−

−

7 YT0122 Phương pháp nghiên cứu khoa học
sức khoẻ 07 YHCT-YTCC K42 102 −−34−−−−−−−−− 01.RD 123456789012345678−−

−
Ghi chú trang in: 1/- Quy định phân tiết học (đối với các lớp tín chỉ, các lớp niên chế vẫn áp dụng quy định cũ): 

 1: 07g30 - 08g20 
 2: 08g20 - 09g10 
 3: 09g30 – 10g20 
 4: 10g20 – 11g10 
 6: 13g30 - 14g20 
 7: 14g20 - 15g10 
 8: 15g30 – 16g20 
 9: 16g20 – 17g10 
 2/- Thời khoá biểu các tuần đều giống nhau, nếu tiết giảng trùng vào ngày nghỉ lễ Quý Thầy Cô vẫn nghỉ theo quy định; 

  
3/- Quý Thầy Cô chú ý cột cuối (Tuần) để biết tuần dạy. Nếu đến tuần cuối ghi trên TKB này mà vẫn chưa xong chương trình, Quý Thầy Cô
phải báo phòng Đào tạo đại học biết để sắp xếp giảng đường. 
 
4/- Lịch này chưa bao gồm các lớp VLVH năm 1,2,3 và một số lớp năm nhất. Lịch các lớp trên phòng ĐTĐH sẽ gửi sau. 

  
5/- Mọi góp ý về lịch giảng quý Thầy/Cô vui lòng phản hổi về phòng Đào tạo đại học qua email daotao@ctump.edu.vn hoặc
hchiep@ctump.edu.vn.



BỘ Y TẾ
 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

THỜI KHÓA BIỂU CÁN BỘ GIẢNG DẠY
Học kỳ: 1. Năm học: 2018-2019

Cán bộ giảng dạy BM.Thống kê-Dân số Học (CC2)
Bộ môn Khoa Y Tế Công Cộng (90)
Ngày bắt đầu học kỳ 27-08-2018 (tuần 1)
- Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy 12345678901234567... (trong Tuần) diễn tả cho 1 tuần lễ. 
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Trang 1/1

Thứ Mã học
phần Tên học phần Mã

nhóm Lớp Sĩ
số

Tiết học 
 1234567890123

Phòng
học

Tuần 
 123456789012345678901

2 YT0205 Chính sách Dân số 01 YTCC K41-42 39 −−34−−−−−−−−− 07.KT 123456789012345678−−
−

3 YT0215 Thống kê y tế 01 YHDP K40
(145304A) 107 −−−−−−−89−−−− 02.YT 123456789012345678−−

−

4 YT0213 LT.Phân loại bệnh tật và tử vong
quốc tế 01 YTCC K41-42 39 12−−−−−−−−−−− 06.KT 123456789012345678−−

−

5 DDS005 LT.Truyền thông tư vấn KHHGĐ 01 PS K29
(153305P) 70 −−−−−67−−−−−− 14.RD 123456789−−−−−−−−−−−

−

5 YT0201 Dân số - Truyền thông và giáo dục
sức khoẻ 01 DUOC-YHCT K43 194 12−−−−−−−−−−− 02.RD 123456789012345678−−

−

5 YT0220 LT.Truyền thông về DS-KHHGĐ 01 YTCC K41-42 39 −−34−−−−−−−−− 07.KT 123456789012345678−−
−

7 YT0224 Sức khỏe sinh sản 01 YHDP K40-41 120 −−−−−67−−−−−− 02.YT 123456789012345678−−
−

Ghi chú trang in: 1/- Quy định phân tiết học (đối với các lớp tín chỉ, các lớp niên chế vẫn áp dụng quy định cũ): 
 1: 07g30 - 08g20 

 2: 08g20 - 09g10 
 3: 09g30 – 10g20 
 4: 10g20 – 11g10 
 6: 13g30 - 14g20 
 7: 14g20 - 15g10 
 8: 15g30 – 16g20 
 9: 16g20 – 17g10 
 2/- Thời khoá biểu các tuần đều giống nhau, nếu tiết giảng trùng vào ngày nghỉ lễ Quý Thầy Cô vẫn nghỉ theo quy định; 

  
3/- Quý Thầy Cô chú ý cột cuối (Tuần) để biết tuần dạy. Nếu đến tuần cuối ghi trên TKB này mà vẫn chưa xong chương trình, Quý Thầy Cô
phải báo phòng Đào tạo đại học biết để sắp xếp giảng đường. 
 
4/- Lịch này chưa bao gồm các lớp VLVH năm 1,2,3 và một số lớp năm nhất. Lịch các lớp trên phòng ĐTĐH sẽ gửi sau. 

  
5/- Mọi góp ý về lịch giảng quý Thầy/Cô vui lòng phản hổi về phòng Đào tạo đại học qua email daotao@ctump.edu.vn hoặc
hchiep@ctump.edu.vn.



BỘ Y TẾ
 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

THỜI KHÓA BIỂU CÁN BỘ GIẢNG DẠY
Học kỳ: 1. Năm học: 2018-2019

Cán bộ giảng dạy BM.Sức khỏe môi Trường (CC3)
Bộ môn Khoa Y Tế Công Cộng (90)
Ngày bắt đầu học kỳ 27-08-2018 (tuần 1)
- Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy 12345678901234567... (trong Tuần) diễn tả cho 1 tuần lễ. 
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Trang 1/1

Thứ Mã học
phần Tên học phần Mã

nhóm Lớp Sĩ
số

Tiết học 
 1234567890123

Phòng
học

Tuần 
 123456789012345678901

3 YT0301 Sức khoẻ môi trường và sức khoẻ
nghề nghiệp 01 Y-AB K42 232 −−−−−67−−−−−− 05.YT −−3456789−12345−−−−−

−

3 YT0301 Sức khoẻ môi trường và sức khoẻ
nghề nghiệp 03 Y-EF K42 233 −−34−−−−−−−−− 05.YT 123456789−−−−−−−−−−−

−

4 YT0301 Sức khoẻ môi trường và sức khoẻ
nghề nghiệp 02 Y-CD K42 235 −−34−−−−−−−−− 05.YT 123456789−−−−−−−−−−−

−

4 YT0301 Sức khoẻ môi trường và sức khoẻ
nghề nghiệp 04 Y-GH K42 234 −−−−−67−−−−−− 05.YT −−3456789−12345−−−−−

−

5 YT0313 LT.Sức khỏe môi trường cơ bản 01 YTCC K43
(175306A) 32 −−34−−−−−−−−− 06.KT 123456789012−−−−−−−−

−

5 YT0322 LT. Sức khoẻ nghề nghiệp 01 YHDP K39
(135304A) 103 −−−−−67−−−−−− 03.RD 123456789012345678−−

−

6 YT0303 LT.Khoa học môi trường & sức khoẻ
môi trường II 01 YHDP K39-40 210 −−−−−67−−−−−− HT.KD 123456789012345678−−

−

6 YT0311 LT.Sức khỏe lứa tuổi 01 YTCC K41-42 39 −−34−−−−−−−−− 07.KT 123456789012345678−−
−

Ghi chú trang in: 1/- Quy định phân tiết học (đối với các lớp tín chỉ, các lớp niên chế vẫn áp dụng quy định cũ): 
 1: 07g30 - 08g20 

 2: 08g20 - 09g10 
 3: 09g30 – 10g20 
 4: 10g20 – 11g10 
 6: 13g30 - 14g20 
 7: 14g20 - 15g10 
 8: 15g30 – 16g20 
 9: 16g20 – 17g10 
 2/- Thời khoá biểu các tuần đều giống nhau, nếu tiết giảng trùng vào ngày nghỉ lễ Quý Thầy Cô vẫn nghỉ theo quy định; 

  
3/- Quý Thầy Cô chú ý cột cuối (Tuần) để biết tuần dạy. Nếu đến tuần cuối ghi trên TKB này mà vẫn chưa xong chương trình, Quý Thầy Cô
phải báo phòng Đào tạo đại học biết để sắp xếp giảng đường. 
 
4/- Lịch này chưa bao gồm các lớp VLVH năm 1,2,3 và một số lớp năm nhất. Lịch các lớp trên phòng ĐTĐH sẽ gửi sau. 

  
5/- Mọi góp ý về lịch giảng quý Thầy/Cô vui lòng phản hổi về phòng Đào tạo đại học qua email daotao@ctump.edu.vn hoặc
hchiep@ctump.edu.vn.



BỘ Y TẾ
 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

THỜI KHÓA BIỂU CÁN BỘ GIẢNG DẠY
Học kỳ: 1. Năm học: 2018-2019

Cán bộ giảng dạy BM.Tổ chức và quản lý y Tế (CC4)
Bộ môn Khoa Y Tế Công Cộng (90)
Ngày bắt đầu học kỳ 27-08-2018 (tuần 1)
- Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy 12345678901234567... (trong Tuần) diễn tả cho 1 tuần lễ. 
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Trang 1/1

Thứ Mã học
phần Tên học phần Mã

nhóm Lớp Sĩ
số

Tiết học 
 1234567890123

Phòng
học

Tuần 
 123456789012345678901

2 YT0402 Chương trình y tế quốc gia và tổ chức
quản lý y tế 05 YHCT K40

(145308A) 144 −−−−−67−−−−−− 03.RD 123456789012345678−−
−

3 YT0401 Tâm lý y học- Đạo đức Y học 02 DD-YTCC-XN
K44 246 −−34−−−−−−−−− 10.KT −−3456789012345678−−

−

3 YT0401 Tâm lý y học- Đạo đức Y học 04 Y-EFGHQ K44 375 −−−−−67−−−−−− HT.YT −−3456789012345678−−
−

3 YT0402 Chương trình y tế quốc gia và tổ chức
quản lý y tế 04 Y-GH K42 234 −−−−−−−89−−−− 05.YT −−3456789−12345678−−

−

4 YT0401 Tâm lý y học- Đạo đức Y học 05 Y-IKMN K44 300 12−−−−−−−−−−− HT.DD −−3456789012345678−−
−

4 YT0402 Chương trình y tế quốc gia và tổ chức
quản lý y tế 01 Y-AB K42 232 −−−−−−−89−−−− 05.YT −−3456789−12345678−−

−

5 YT0404 LT.Chương trình y tế quốc gia và tổ
chức quản lý y tế 01 YHDP K40

(145304A) 107 −−−−−−−89−−−− 02.YT 123456789012345678−−
−

6 YT0401 Tâm lý y học- Đạo đức Y học 03 Y-ABCD K44 300 12−−−−−−−−−−− HT.DD −−3456789012345678−−
−

6 YT0408 Khoa học hành vi & GDSK I 01 YHDP K42
(165304A) 80 −−−−−−−89−−−− 01.YT 123456789012345678−−

−

7 YT0401 Tâm lý y học- Đạo đức Y học 06 Y-RTV K44 225 −−−−−−−89−−−− 05.YT −−3456789012345678−−
−

7 YT0402 Chương trình y tế quốc gia và tổ chức
quản lý y tế 02 Y-CD K42 235 12−−−−−−−−−−− 05.YT 123456789−12345678−−

−

7 YT0402 Chương trình y tế quốc gia và tổ chức
quản lý y tế 03 Y-EF K42 233 −−34−−−−−−−−− 10.KT 123456789−12345678−−

−

7 YT0424 Pháp luật - Tổ chức Y tế 01 ĐD K42
(165305A) 33 −−−−−67−−−−−− 07.KT 123456789012345678−−

−
Ghi chú trang in: 1/- Quy định phân tiết học (đối với các lớp tín chỉ, các lớp niên chế vẫn áp dụng quy định cũ): 

 1: 07g30 - 08g20 
 2: 08g20 - 09g10 
 3: 09g30 – 10g20 
 4: 10g20 – 11g10 
 6: 13g30 - 14g20 
 7: 14g20 - 15g10 
 8: 15g30 – 16g20 
 9: 16g20 – 17g10 
 2/- Thời khoá biểu các tuần đều giống nhau, nếu tiết giảng trùng vào ngày nghỉ lễ Quý Thầy Cô vẫn nghỉ theo quy định; 

  
3/- Quý Thầy Cô chú ý cột cuối (Tuần) để biết tuần dạy. Nếu đến tuần cuối ghi trên TKB này mà vẫn chưa xong chương trình, Quý Thầy Cô
phải báo phòng Đào tạo đại học biết để sắp xếp giảng đường. 
 
4/- Lịch này chưa bao gồm các lớp VLVH năm 1,2,3 và một số lớp năm nhất. Lịch các lớp trên phòng ĐTĐH sẽ gửi sau. 

  
5/- Mọi góp ý về lịch giảng quý Thầy/Cô vui lòng phản hổi về phòng Đào tạo đại học qua email daotao@ctump.edu.vn hoặc
hchiep@ctump.edu.vn.



BỘ Y TẾ
 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
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THỜI KHÓA BIỂU CÁN BỘ GIẢNG DẠY
Học kỳ: 1. Năm học: 2018-2019

Cán bộ giảng dạy BM.Dinh dưỡng và vệ sinh ATTP (CC5)
Bộ môn Khoa Y Tế Công Cộng (90)
Ngày bắt đầu học kỳ 27-08-2018 (tuần 1)
- Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy 12345678901234567... (trong Tuần) diễn tả cho 1 tuần lễ. 
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Trang 1/1

Thứ Mã học
phần Tên học phần Mã

nhóm Lớp Sĩ
số

Tiết học 
 1234567890123

Phòng
học

Tuần 
 123456789012345678901

2 YT0501 Dinh dưỡng và An toàn thực
phẩm 01 Y-AB K42 232 −−−−−−−89−−−− 05.YT −−3456789−12345−−−−−

−

2 YT0501 Dinh dưỡng và An toàn thực
phẩm 03 Y-EF K42 233 12−−−−−−−−−−− 05.YT 123456789−−−−−−−−−−−

−

2 YT0501 Dinh dưỡng và An toàn thực
phẩm 04 Y-GH K42 234 −−−−−67−−−−−− 05.YT −−3456789−12345−−−−−

−

2 YT0501 Dinh dưỡng và An toàn thực
phẩm 05 Y-CDK42-

RHM43 307 −−34−−−−−−−−− HT.DD 123456789−−−−−−−−−−−
−

Ghi chú trang in: 1/- Quy định phân tiết học (đối với các lớp tín chỉ, các lớp niên chế vẫn áp dụng quy định cũ): 
 1: 07g30 - 08g20 

 2: 08g20 - 09g10 
 3: 09g30 – 10g20 
 4: 10g20 – 11g10 
 6: 13g30 - 14g20 
 7: 14g20 - 15g10 
 8: 15g30 – 16g20 
 9: 16g20 – 17g10 
 2/- Thời khoá biểu các tuần đều giống nhau, nếu tiết giảng trùng vào ngày nghỉ lễ Quý Thầy Cô vẫn nghỉ theo quy định; 

  
3/- Quý Thầy Cô chú ý cột cuối (Tuần) để biết tuần dạy. Nếu đến tuần cuối ghi trên TKB này mà vẫn chưa xong chương trình, Quý Thầy Cô
phải báo phòng Đào tạo đại học biết để sắp xếp giảng đường. 
 
4/- Lịch này chưa bao gồm các lớp VLVH năm 1,2,3 và một số lớp năm nhất. Lịch các lớp trên phòng ĐTĐH sẽ gửi sau. 

  
5/- Mọi góp ý về lịch giảng quý Thầy/Cô vui lòng phản hổi về phòng Đào tạo đại học qua email daotao@ctump.edu.vn hoặc
hchiep@ctump.edu.vn.


